PHỤ LỤC I

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP

(Kèm theo  Thông tư số        /2010/TT-BTP  ngày     tháng      năm 2010 của Bộ Tư pháp)
	Thứ tự
	Mã số
	Nhóm/Tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ              công bố
	Đơn vị chịu trách nhiệm chính               thu thập tổng hợp

	
	
	
	
	
	Chủ trì
	Phối hợp chính

	
	
	01. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
	
	
	

	1
	
	Thống kê số liệu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
	Số văn bản QPPL được giao soạn thảo,số văn bản QPPL đã được ban hành; chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo


	1 năm
	Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	
	
	02. Thẩm định văn bản QPPL
	
	
	

	2
	
	Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 
	Chia theo hình thức tổ chức thẩm định (Hội đồng thẩm định, họp tư vấn thẩm định, thẩm định độc lập); hình thức văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định; đơn vị thực hiện (chủ trì thẩm định, phối hợp thẩm định)
	1 năm
	Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	
	
	03. Kiểm tra văn bản QPPL
	
	
	

	3
	
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và số văn bản tự kiểm tra, xử lý
	Tình trạng ban hành và tự kiểm tra văn bản (số văn bản đã ban hành, đã kiểm tra, đã phát hiện trái pháp luật và đã xử lý)
	1 năm
	Cục Kiểm tra văn bản 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	4
	
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền
	Tình trạng ban hành và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền (số văn bản tiếp nhận để kiểm tra, đã kiểm tra, đã phát hiện trái pháp luật, đã xử lý)
	1 năm
	Cục Kiểm tra văn bản 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	
	
	04. Rà soát văn bản QPPL
	
	
	

	5
	
	Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật
	Số văn bản đã được rà soát; chia theo hiệu lực văn bản (có hiệu lực/hết hiệu lực); số văn bản kiến nghị (Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới)
	1 năm
	Cục Kiểm tra văn bản 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	
	
	05. Hòa giải
	
	
	
	

	6
	
	Tổ chức hoà giải ở cơ sở
	Số thôn, tổ dân phố và tương đương; Số Tổ hòa giải; Số tổ viên Tổ hòa giải (Thành phần Tổ hòa giải, giới tính, dân tộc, trình độ chuyên môn)


	1 năm
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	7
	
	Hoạt động hoà giải ở cơ sở
	Số vụ việc được tiếp nhận hòa giải, Kết quả hòa giải (Số vụ việc hòa giải thành, không thành và đang giải quyết)
	1 năm
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	
	
	06.  Phổ biến giáo dục pháp luật
	
	
	

	8
	
	Số cán bộ chuyên trách tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật


	Chia theo đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật (Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, địa phương)
	1 năm
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Sở Tư pháp; Pháp chế Bộ, Ngành  và cơ quan  trung ương của các đoàn thể 

	9
	
	Số người trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Số lượng Báo cáo viên pháp luật, Số lượng tuyên truyền viên pháp luật, Số lượng giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật
	1 năm
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và đào tạo, Pháp chế Bộ, Ngành  

	10
	
	Kết quả tuyên truyền và hình thức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật
	Kết quả tuyên truyền (số cuộc tuyên truyền, số lượt người được tuyên truyền); Hình thức tuyên truyền (tuyên truyền miệng; báo, tạp chí; đài phát thanh, truyền hình; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật)
	1 năm
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Sở Tư pháp, Pháp chế Bộ, Ngành  

	
	
	07. Chứng thực
	
	
	
	

	11
	
	Số lượng bản sao và chữ ký đã chứng thực
	Đối tượng chứng thực (chứng thực bản sao/chứng thực chữ ký), địa điểm chứng thực (trong nước/nước ngoài)
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

	
	
	08. Hộ tịch 
	
	
	
	

	12
	
	Đăng ký khai sinh, khai tử 
	Số việc đăng ký sinh, tử (trong nước/nước ngoài); giới tính, thời điểm đăng ký (đúng hạn/quá hạn), 
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

	13
	
	Đăng lý kết hôn*
	Tổng số cặp kết hôn (Kết hôn lần thứ nhất, Kết hôn lần thứ hai trở lên), Tuổi kết hôn trung bình lần đầu; Số đăng ký kết hôn (trong nước/nước ngoài); 
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

	
	
	09. Quốc tịch
	
	
	
	

	14
	
	Số liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài 
	Giới tính; Hình thức có quốc tịch nước ngoài; Quốc tịch nước ngoài của người thông báo
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

	15
	
	Số người được nhập, trở lại, thôi quốc tịch việt nam


	Giới tính; Quốc tịch nước ngoài của người được nhập quốc tịch Việt Nam, được trở lại quốc tịch Việt Nam; Giữ hay không giữ quốc tịch nước ngoài
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp

	
	
	10. Lý lịch tư pháp 
	
	
	
	

	16
	
	 Số phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) đã cấp
	Loại phiếu (Phiếu LLTP số 1/ phiếu LLTP số 2); Đối tượng được cấp; Nội dung xác nhận
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp

	17
	
	Số người có lý lịch tư pháp
	Công dân Việt Nam, Người nước ngoài; giới tính
	1 năm
	Vụ Hành chính tư pháp 
	Sở Tư pháp

	
	
	11. Nuôi con nuôi
	
	
	
	

	18
	
	Đăng ký nuôi con nuôi trong nước       
	Giới tính, độ tuổi, đối tượng trẻ em, tình trạng sức khỏe
	1 năm
	Cục Con nuôi
	Sở Tư pháp

	19
	
	Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài       
	Giới tính, độ tuổi, đối tượng trẻ em, tình trạng sức khỏe, nước nhận con nuôi
	1 năm
	Cục Con nuôi
	Sở Tư pháp

	
	
	12. Công chứng
	
	
	
	

	20
	
	Tổ chức và hoạt động công chứng *


	Số công chứng viên; các việc công chứng đã thực hiện; số phí công chứng thu được; số thù lao công chứng, chi phí khác thu được; nộp vào ngân sách; nộp thuế 
	1 năm
	Vụ Bổ trợ tư pháp  
	Sở Tư pháp 

	
	
	13. Luật sư
	
	
	
	

	21
	
	Tổ chức và hoạt động của luật sư *
	Người tập sự hành nghề luật sư; số luật sư tại địa phương;  số tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương; Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; số việc thực hiện; doanh thu; nộp ngân sách
	1 năm
	Vụ Bổ trợ tư pháp  
	Sở Tư pháp 

	
	
	14. Bán đấu giá tài sản
	
	
	
	

	22
	
	Tổ chức và hoạt động bán đấu giá  tài sản 
	Số tổ chức /Hội đồng BĐGTS; số đấu giá viên/nhân viên; Số hợp đồng đã ký kết; Số hợp đồng đã bán ĐG thành; giá khởi điểm; giá bán; chênh lệch; Số tiền thu được; Số tiền nộp ngân sách                              
	1 năm
	Vụ Bổ trợ tư pháp  
	Sở Tư pháp 

	
	
	15. Giám định tư pháp
	
	
	
	

	23
	
	Tổ chức và hoạt động giám định tư pháp
	Số người giám định tư pháp (Chia theo lĩnh vực giám định, mức độ tham gia giám định tư pháp); Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức
	1 năm
	Vụ Bổ trợ tư pháp  
	Sở Tư pháp; Các tổ chức giám định tư pháp ở trung ương; Các tổ chức giám định tư pháp ở địa phương.

	
	
	16. Đăng ký giao dịch bảo đảm
	
	
	

	24
	
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 
	Đăng ký giao dịch bảo đảm; Đăng ký thay đổi; Đăng ký thay đổi; Xóa đăng ký; Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	1 năm
	Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trực thuộc Bộ Tư pháp

	
	
	17. Bồi thường nhà nước
	
	
	
	

	25
	
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	Đối tượng yêu cầu bồi thường (cá nhân/tổ chức) Số vụ việc có đơn yêu cầu bồi thường (đã giải quyết xong/đang giải quyết); Số tiền yêu cầu bồi thường; Số tiền phải bồi thường cho người bị thiệt hại; Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại
	1 năm
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	


Ghi chú:

Chỉ tiêu thống kê có dấu * là chỉ tiêu thu thập số liệu phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
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